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NHAØ HAØNG 
CAFE

Ñ.
 N

GU
YE

ÃN 
TR

UN
G 

TR
ÖÏC

Ñ.TRAÀN QUOÁC TOAÛN

Ñ.LEÂ THAÙNH TOÂNG (LG17M)

UBND THÒ TRAÁN
NGOÂ MAÂY

SHKP

TUYEÁN ÑIEÄN 110 KV

  HOÀ KEÂNH KEÂNH

MAËT NÖÔÙC HOÀ KEÂNH KEÂNH

+14.80

P

Vöôøn öôm caây 690m2

Traïm bôm XLNT

R10

12

3

1.2

THẤT CAO ĐÀI

TRƯỜNG THCS
CÁT TRINH

CHI CỤC THI HÀNH ÁN

QUẢN LÝ TT SỐ 4

CHI CỤC THUẾ

CHI NHÁNH ĐIỆN PHÙ CÁT

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1

CÁT TRINH

VIỆN KIỂM SÁT

NHÀ THỜ

NGÂN HÀNG

BƯU ĐIỆN

T. MẪU GIÁO

G
A NG

Ô
 M

ÂY

Traïm bôm XLNT

XÃ. CÁT TÂN

XÃ. CÁT TÂN

CôM C¤NG NGHIÖP
C¸T t©n (50 HA)

CỤM CÔNG NGHIỆP

ĐÀI TRUYỀN THANH

KHO BẠC
KHỐI DÂN VẬNPHÒ

NG
 G

IAO
 THÔ

NG

CHI CỤC THUẾ

TRẠM Y TẾ

Ñ.TRAÀN QUOÁC TOAÛN

Ñ.LEÂ THAÙNH TOÂNG (LG17M)

Ñ. TRAÀN HÖNG ÑAÏO (17M)

Ñ. NGUYEÃN CHÍ THANH NOÁI DAØI

0.12HD

NGHĨA ĐỊA
PHẦN MỞ RỘNG

<--SUỐI THÓ

<-
-S

uố
i T

hó

SÔ
NG

 LA VĨ -->

SÔNG LA VĨ -->

TRUNG TÂM VĂN
HÓA HUYỆN

2,24 HA
UBND HUYỆN PHÙ

CÁT (MỞ RỘNG)

T. THCS
NGÔ MÂY

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ
0,79 HA

TRUNG TÂM Y TẾ
HUYỆN PHÙ CÁT

2,42 HA

CÔNG AN
HUYỆN (QH)

3,1 HA

HUYỆN ỦY PC
0,7 HA

CHỢ

T. PTTH số 1
PHÙ CÁT

TSKP

CÔNG VIÊN NGÔ MÂY
(PHẦN HIỆN HỮU)

CÔNG VIÊN NGÔ MÂY
PHẦN MỞ RỘNG

KHU SỬ LÝ NƯỚC
THẢI ĐÔ THỊ

1,0 HA

XÃ CÁT HIỆP

XÃ CÁT TRINH

XÃ CÁT TRINH

XÃ CÁT TRINHBẾN XE
PHÍA TÂY

TT NGÔ MÂY
3,0 HA

XÃ. CÁT TÂN

T. TIỂU HOC SỐ 2
(CƠ SỞ AN HÀNH TÂY)

T. TRUNG HỌC CƠ SỐ2
QH MỚI (ĐVO-2)

T.MẦM NON
ĐVO-2

CẦU RỘC HỘI

QUỐC LỘ 1A
ĐI TP QUY NHƠN

QUỐC LỘ 1A
ĐI TX HOÀI NHƠN

1A

1A

Đ. Q
UANG

 TRUNG

Đ. Q
UANG

 TRUNG

Đ
Ư

Ờ
N

G
 3

/2

ĐƯ
Ờ

NG
 3/2

Đ. Q
UANG

 TRUNG

ĐH 20
ĐI XÃ CÁT TƯỜNG

Đ
Ư

Ờ
N

G
 3

/2

Đ. ĐỊNH BỘ LĨNH

Đ. NGÔ QUYỀN

Đ
. B

Ắ
C

 N
A

M
 (3

0M
)

Đ. NGUYỄN CHÍ THANH

Đ. BẮC NAM
NỐI QL19B

(TẠI X.CÁT TƯỜNG)

Đ. PHAN ĐỊNH PHÙNG

TRƯỜNG
TIỂU HỌC

(ĐV0-1)

CHỢ PHÙ CÁT
3,0 HA

Đ. LÊ THÁNH TÔNG

Đ. TRẦN HƯNG ĐẠO

Đ. LÊ HOÀN

Đ. BẮC NAM (30M)

Tuyến điện 110KV

Tuyến điện 110KV

BẾN XE PHÙ CÁT
1,35 HA

Đ
ường sắt Bắc N

am

Đ. KẾT NỐI
ĐH20 VÀ ĐƯỜNG
PHÍA TÂY HUYỆN

PHÙ CÁT

QUỐC LỘ 1A
ĐI TP QUY NHƠN

T. MẦM NON
0,22 HA

KP AN BÌNH

T. PTTH
NGÔ MÂY

KP AN  PHONG

KP.AN KIỀU

KP AN  PHÚ

KP AN  KIM

KP AN  HÒA

KP AN  KIM

KP AN  NINH

KP AN HÀNH TÂY

KP AN HÀNH TÂY

KP AN  KIM

CÔNG AN
TT

TSKP

NGHĨA ĐỊA THỊ TRẦN NGÔ
MÂY

HIỆN HỮU

CHỢ
 (DVO-3)

T. TIỂU HỌC
SỐ 1 NGÔ MÂY

0,7HA

500 250

1CM = 50M 

Tæ leä xích:
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Hỗn hợp nhóm nhà ở
DAT_DD_Honhop_Nhomo Vùng Số 22và dịch vụ

Phụ lục IV. Quy định về thể hiện chức năng sử dụng đất  trong đồ án quy hoạch chung đô thị 

PL IV - 01

Tỷ lệ 1/5.000 

Nhóm chức năng

1

STT

2 3

Ký hiệu

4

Tên phân lớp

5

Định Màu

6

Ghi chú

7

Hiện trạng Quy hoạch

Đợt đầu Dài hạn
dạng

Loại chức năng
sử dụng đất

KHU ĐẤT DÂN DỤNGi

Nhóm nhà ở Vùng1 DAT_DD_Nhomnhao Số 42

Giáo dục

- Trường THPT VùngDAT_DD_TruongTHPT Số 24

- Trường THCS, tiểu học,
VùngDAT_DD_Truonghoc Số 15mầm non

Dịch vụ - công cộng khác DAT_DD_DVCCdothi Vùng Số 14
 cấp đô thị

Cơ quan, trụ sở đô thị DAT_DD_Coquandothi Vùng Số 345

Cây xanh sử dụng công cộng DAT_DD_CayxanhCCdothi Vùng Số 72

Giao thông đô thị DAT_DD_Giaothongdothi Vùng Số 8

Hạ tầng kỹ thuật khác DAT_DD_HTkhacdothi Vùng Số 195

6

7

8
cấp đô thị

 cấp đô thị

2

3

PL IV - 02

Nhóm chức năng

1

STT

2 3

Ký hiệu

4

Tên phân lớp

5

Định Màu

6

Ghi chú

7

Hiện trạng Quy hoạch

Đợt đầu Dài hạn
dạng

Loại chức năng
sử dụng đất

1

2

KHU ĐẤT NGOÀI DÂN DỤNGII

Trung tâm đào tạo DAT_NDD_Daotao Vùng Số 144

Sản xuất công nghiệp, DAT_NDD_Congnghiep Vùng Số 192

 nghiên cứu

kho tàng

Cơ quan, trụ sở DAT_NDD_Coquan Vùng Số 46
ngoài đô thị

Trung tâm y tế DAT_NDD_Yte Vùng Số 220

Dịch vụ, du lịch DAT_NDD_Dulich Vùng Số 210

Cây xanh sử dụng hạn chế DAT_NDD_CayxanhSDHC Vùng Số 94

Di tích, tôn giáo DAT_NDD_Ditich Vùng Số 16

Trung tâm văn hóa, DAT_NDD_Vanhoathethao Vùng Số 94
 thể dục thể thao

Số 126Cây xanh chuyên dụng DAT_NDD_CayxanhCD Vùng

An ninh DAT_NDD_Anninh Vùng Số 64

4

3

5

6

7

8

9

10

PL IV - 03

Nhóm chức năng

1

STT

2 3

Ký hiệu

4

Tên phân lớp

5

Định Màu

6

Ghi chú

7

Hiện trạng Quy hoạch

Đợt đầu Dài hạn
dạng

Loại chức năng
sử dụng đất

Quốc phòng DAT_NDD_Quocphong Vùng Số 79

Giao thông đối ngoại DAT_NDD_GiaothongDN Vùng

11

12

Hạ tầng kỹ thuật khác DAT_NDD_HTkhacdoingoai Vùng Số 199
ngoài đô thị

KHU ĐẤT NÔNG NGHIỆPIiI

13

Sản xuất nông nghiệp DAT_NNK_Nongnghiep Vùng Số 3

Lâm nghiệp 

Nuôi trồng thủy sản DAT_NNK_Thuysan Vùng Số 150

1

3

VÀ CHỨC NĂNG KHÁC

Chưa sử dụng DAT_NNK_Chuasudung Vùng Số 94

- Rừng đặc dụng DAT_NNK_Rungdacdung Vùng Số 148

- Rừng phòng hộ DAT_NNK_Rungphongho Vùng Số 129

- Rừng sản xuất DAT_NNK_Rungsanxuat Vùng Số 107

2

PL IV - 04

Nhóm chức năng

1

STT

2 3

Ký hiệu

4

Tên phân lớp

5

Định Màu

6

Ghi chú

7

Hiện trạng Quy hoạch

Đợt đầu Dài hạn
dạng

Loại chức năng
sử dụng đất

Hồ, ao, đầm DAT_NNK_Honuoc Vùng Số 154

Sông, suối, kênh, rạch DAT_NNK_Songsuoi Vùng Số 152

5

6

Mặt nước ven biển DAT_NNK_Matnuocbien Vùng Số 1527

Số 251

- Trong
nhóm đất
dân dụng,
ngoài ký
hiệu sử
dụng đất
cần bổ sung
các ký hiệu
chức năng
cụ thể như
sau:

Công trình văn hóa

Trường trung học
phổ thông

Chợ

cấp đô thị

Công trình y tế
cấp đô thị

Mầm non

Trường tiểu học

Trường trung 
học cơ sở

- Đối với
các ký hiệu
thể hiện
chức năng
cấp quốc
gia, tên
phân lớp
thêm hậu tố
: _QG
(Ví dụ:
QHDH_DAT_NDD_Yte_QG)

 Đối với các
ký hiệu thể
hiện chức
năng cấp
vùng, tên
phân lớp
thêm hậu tố
: _CV
(Ví dụ:
QHDH_DAT_NDD_Yte_CV)

 Đối với các
ký hiệu thể
hiện chức
năng cấp
tỉnh, tên
phân lớp
thêm hậu tố
: _CT
(Ví dụ:
QHDH_DAT_NDD_Yte_CT

 Đối với các
ký hiệu thể
hiện chức
năng cấp
huyện, tên
phân lớp
thêm hậu tố
: _CH
(Ví dụ:
QHDH_DAT_NDD_Yte_CH

- Trong
nhóm khu
đất ngoài
dân dụng,
ngoài ký
hiệu sử
dụng đất
cần bổ
sung các ký
hiệu chức
năng cụ thể
như sau:

QG

CV

CT

Chức năng cấp
quốc gia

Chức năng 
cấp vùng

Chức năng 
cấp tỉnh

CH Chức năng 
cấp huyện

- Đối với
các ký hiệu
hiện trạng,
tên phân
lớp thêm
tiền tố: HT_
(HT_DAT_DD_Nhomnhao)

- Ký hiệu
chức năng
được thể
hiện ở định
dạng điểm,
có phân lớp
gốc là layer
0 và quản
lý theo
phân lớp
của ký hiệu
sử dụng
đất

- Ký hiệu tô
vùng (hach)
được quản
lý theo
phân lớp
sử dụng
đất
- Các chữ
để chú
thích, ký
hiệu trong
bản vẽ
được quản
lý theo
phân lớp có
tên :
BV_Ten_Chugiai

CHỢ
 (DVO-2)

PCCC
(DVO-2)

CHỢ
PCCC-đv3)

Y TẾ-đv3)

Y TẾ
(ĐV02)

TRƯỜNG MẦM NON
QH MỚI (ĐVO-3)

T. TIỂU HOC
(ĐVO-3)

TT-VĂN HÓA
TDTT (ĐV0-2)

TT-VĂN HÓA
TDTT ĐÔ THỊ

(SÂN VẬN ĐỘNG)

TT-VĂN HÓA
TDTT ĐÔ THỊ

(SÂN VẬN ĐỘNG)

TT-VĂN HÓA
TDTT (ĐV0-1)

P

TT-VĂN HÓA
TDTT (ĐV0-3)
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